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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẠM TẤU, TỈNH YÊN BÁI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Xuân. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Vũ Đăng Quỳnh; 

2. Ông  i ng     ng. 

Thư ký phiên toà: Ông Đinh Quang Hưng -  hư ký  òa án nhân dân 

huyện Tr m Tấu, tỉnh Yên Bái. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái tham 

gia phiên tòa: Bà Đỗ Thị Hòa - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 12 năm 2022 t i trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tr m 

Tấu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

21/2022/TLST-HS ngày 31 tháng 10 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 19/2022/QĐXXS -HS ngày 15 tháng 11 năm 2022, đối với bị cáo: 

Ho ng Văn T, sinh ngày 11 tháng 02 năm 1966, t i xã Đ, huyện T, tỉnh 

Phú Thọ; nơi cư trú thôn K, xã H, huyện T, tỉnh Yên Bái; nghề nghiệp lao 

động tự do; trình độ học vấn 5/10; dân tộc Kinh; giới tính nam; tôn giáo 

không; quốc tịch Việt Nam; con ông Ho ng Văn T (đã chết) và bà Bùi Thị T 

(đã chết); vợ Nguyễn Thị Thuý H, sinh năm 1980, có 04 con; tiền án không, 

tiền sự 01: Ngày 25-8-2021 bị Công an huyện T ra quyết định số 24/QĐ-

XPHC xử ph t vi ph m hành chính về hành vi chiếm đo t tài sản của người 

khác; nhân thân: Ngày 18-9-1987 bị Toà án nhân dân huyện T, tỉnh Vĩnh 

Phúc (nay là huyện T, tỉnh Phú Thọ) xét xử 12 tháng tù về tội “Làm nhục 

người khác”; ngày 16-3-1989 bị Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (nay l  tỉnh 

Phú Thọ) xét xử 03 năm tù, cho hưởng án treo thời gian thử thách là 05 năm 

về tội “Cướp tài sản của công dân”; ngày 29-11-1991 bị Toà án nhân dân 

tỉnh Lào Cai xét xử 09 năm tù về tội “Cướp tài sản của công dân”; ngày 28-

6-2001 bị Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử 02 năm tù về tội “Vi phạm quy 

định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”; t m gi  t  ng y 18-10-

2022; hiện đang bị t m giam t i Nhà t m gi  Công an huyện M, tỉnh Lào Cai 

t  ng y 27-10-2022; “Có mặt”. 
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- Bị hại: Chị Lường  hị N, sinh năm 1969; nơi cư trú thôn H, xã T, 

huyện T, tỉnh Yên Bái. “V ng mặt”. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn  hị  huý H, sinh 

năm 1980; nơi cư trú thôn K, xã H, huyện T, tỉnh Yên Bái. “V ng mặt”. 

- Người làm chứng: Ho ng  iến Đ, sinh năm 1999; nơi cư trú thôn H, 

xã M, huyện T, tỉnh Yên Bái. “V ng mặt”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm t t như sau: 

Sáng ngày 04-6-2022, Ho ng Văn T đến quán bán hàng t p hoá của chị 

Lường Thị N ở thôn H, xã T, huyện T; T mua của chị N 01 bao thuốc lá với 

giá 12.000 đồng, T đưa cho chị N 500.000 đồng. Chị N lấy một sấp tiền c  

mệnh giá t  100.000 đồng đến 500.000 đồng để trên mặt b n c nh chỗ chị N 

đ ng v  cúi  uống tìm tiền l  để trả l i cho T, thấy v y T tiến l i g n v  n i 

cho em tiền n y, T nhanh tay lấy được 02 tờ tiền 500.000 đồng và 01 tờ tiền 

200.000 đồng, rồi cất giấu vào trong túi qu n T đang mặc. Chị N không phát 

hiện T lấy tiền của mình và vẫn trả l i số tiền th a cho T l  488.000 đồng, T 

c n tiền chị N trả v  đi về.  

T i Bản kết lu n giám định số 317/KL-KTHS, ng y15-6-2022 của 

Phòng Kỹ thu t hình sự - Công an tỉnh Yên Bái đã kết lu n: Số tiền 809.000 

đồng gửi giám định đều là tiền do Ngân h ng Nh  nước Việt Nam phát hành. 

Bản cáo tr ng số 20/CT-VKS-TT ngày 22-10-2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tr m Tấu đã truy tố bị cáo: Ho ng Văn T về tội “Trộm cắp 

tài sản” theo điểm a khoản 1 Điều 173 của Bộ lu t Hình sự. 

T i phiên tòa bị cáo th a nh n đã có hành vi trộm c p tài sản số tiền 

1.200.000 đồng như cáo tr ng truy tố; bị cáo đã bồi thường cho bị h i 

1.200.000 đồng; số tiền 809.000 đồng bị cáo v  vợ bị cáo nộp cho cơ quan 

điều tra, bị cáo  in l i v  đề nghị Hội đồng   t  ử tuyên trả cho vợ bị cáo.  

Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tram Tấu thực hành quyền 

công tố t i phiên tòa gi  nguyên quan điểm truy tố; đề nghị Hội đồng xét xử 

tuyên bố bị cáo Ho ng Văn T ph m tội “Trộm cắp tài sản”.  

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 173, điểm b, điểm h, điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 của Bộ lu t Hình sự. 

Xử ph t bị cáo Ho ng Văn T t  06 (sáu) tháng đến 09 (ch n) tháng tù. 

Không áp dụng hình ph t bổ sung là ph t tiền đối với bị cáo. 

V t ch ng v  t i sản bị t m gi : Áp dụng điểm c khoản 2, điểm a 

khoản 3 Điều 106 của Bộ lu t Tố tụng hình sự. 

 iêu hu  02 (hai) v  phong bì đã mở niêm phong. 
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Trả l i Nguyễn Thị Thuý H số tiền 809.000  tám tr m linh ch n ngh n  

đồng, đã được niêm phong.  

Trách nhiệm dân sự: bị h i đã nh n đủ số tiền, không yêu c u bồi 

thường gì thêm. Vì v y đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét. 

 n ph :  p dụng khoản 2 Điều 136 Bộ lu t  ố tụng Hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UB VQH14 ng y 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban  hường vụ Quốc hội về án ph , lệ ph   òa án, buộc bị cáo T 

phải chịu 200.000  hai tr m ngh n) đồng án ph  hình sự sơ thẩm. 

- Bị cáo không có ý kiến tranh lu n gì.  

Lời nói sau cùng của bị cáo: Đã biết hành vi của mình là vi ph m pháp 

lu t; bị cáo bị bệnh hiểm ngh o l  viêm gan C, nên xin Hội đồng xét xử xem 

xét giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 rên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét h i, tranh lu n t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n thấy 

như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Tr m Tấu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tr m Tấu, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ lu t Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và t i phiên tòa, 

bị cáo và nh ng người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu n i về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đ , các h nh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai của bị cáo t i phiên tòa phù hợp với lời khai của bị h i, các 

tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Vì v y, đã c  đủ cơ sở kết lu n:  

Sáng ngày 04-6-2022, t i quán t p hoá của chị Lường Thị N thuộc thôn 

H, xã T, huyện T, tỉnh Yên Bái; trong khi mua thuốc lá, Ho ng Văn T đã lợi 

dụng sơ hở của chị N khi đếm tiền th a để trả l i, T đã l n rút của chị N số 

tiền 1.200.000 đồng (gồm 02 tờ tiền 500.000 đồng và 01 tờ tiền 200.000 

đồng) để trên mặt b n rồi cất giấu vào trong túi qu n đang mặc.  

Hành vi trộm c p 1.200.000 đồng của Ho ng Văn T chưa đến m c truy 

c u trách nhiệm hình sự, nhưng do ng y 25-8-2021 T đã bị Công an huyện T 

xử ph t vi ph m hành chính về hành vi chiếm đo t tài sản của người khác, 

t nh đến ngày bị cáo trộm c p tiền của chị N (04-6-2022  chưa hết thời gian 

để được coi l  chưa bị xử ph t vi ph m hành chính. Vì v y, hành vi của 

Ho ng Văn T đã đủ yếu tố cấu thành tội ph m Trộm c p tài sản quy định t i 

điểm a khoản 1 Điều 173 Bộ lu t hình sự. 

Bị cáo Ho ng Văn T l  người c  đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị 

cáo nh n th c rõ việc lén lút chiếm đo t tài sản của người khác là vi ph m 
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pháp lu t, nhưng do vụ lợi nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện nhằm mục đ ch 

chiếm đo t tài sản.  

Hành vi mà bị cáo thực hiện đã  âm ph m quyền sở h u tài sản được 

pháp lu t hình sự bảo vệ; đồng thời làm ảnh hưởng xấu đến tình hình tr t tự, 

trị an t i địa phương. 

[3] Xét nhân thân: Bị cáo l  người đã bị Toà án xét xử 04 l n, trong đ  

có 02 l n về hành vi chiếm đo t tài sản, nhưng vẫn tái ph m. Nên  ác định bị 

cáo l  người có nhân thân xấu t i địa phương. 

[4] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo ph m tội thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng; ngay sau khi hành vi bị phát hiện bị cáo đã tự 

nguyện bồi thường cho bị h i; trong quá trình điều tra và t i phiên tòa bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; trong quá trình điều tra bị h i c  đơn  in 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Đây l  các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định t i điểm b, điểm h, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

của Bộ lu t Hình sự.  

 [5]  uy tội ph m bị cáo T thực hiện l   t nghiêm trọng, bị cáo được 

hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhưng bị cáo c  nhân 

thân  ấu, hiện bị cáo đang bị t m giam về h nh vi chiếm đo t t i sản thực 

hiện t i huyện M, tỉnh L o Cai, nên c n áp dụng hình ph t tù, cách ly bị cáo 

ra kh i đời sống xã hội một thời gian nhất định để cải t o, giáo dục riêng bị 

cáo đồng thời răn đe, phòng ng a chung.  

 [6] Hình ph t bổ sung: Bị cáo không có thu nh p ổn định, không có tài 

sản gì có giá trị, nên không áp dụng hình ph t bổ sung là ph t tiền đối với bị 

cáo. 

[7] V t ch ng của vụ án:  

- Đối với 02 v  phong bì Cơ quan điều tra sử dụng để niêm phong v t 

ch ng. X t không còn giá trị sử dụng nên tiêu hu  theo quy định t i điểm c 

khoản 2 điều 106 của Bộ lu t  ố tụng hình sự. 

- Số tiền 609.000 đồng t m gi  của Ho ng Văn T v  200.000 đồng t m 

gi  của Nguyễn Thị Thuý H. Bị cáo đã bồi thường to n bộ tiền cho bị h i, t i 

phiên to  bị cáo  in l i tiền v  đề nghị trả l i to n bộ số tiền cho vợ bị cáo. 

X t thấy bị cáo đã bồi thường to n bộ cho bị h i, nên Hội đồng trả l i cho gia 

đình bị cáo số tiền 809.000 đồng. 

[8] Trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường to n bộ cho người bị h i 

trong quá trình điều tra người bị h i không yêu c u bị cáo phải bồi thường gì 

thêm, nên về trách nhiệm dân sự không đặt ra để giải quyết. 

[9] Về án phí và các vấn đề khác 

Bị cáo phải chịu án ph  theo quy định của pháp lu t. 
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Đối với Ho ng  iến Đ l  người đã chở T t  nh  đến thôn H,  ã T; quá 

trình điều tra  ác định Đ không biết việc T trộm c p t i sản v  T cũng không 

chia tiền cho Đ, nên h nh vi Đ chở T đi không vi ph m pháp lu t. 

Đối với Ho ng  hị  huý H l  vợ bị cáo, khi bị cáo đưa cho chị H 

200.000 đồng, bị cáo không n i l  tiền do ph m tội m  c , nên h nh vi của chị 

H không cấu th nh tội ph m. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tội danh: Tuyên bố bị cáo Ho ng Văn T ph m tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

2. Điều lu t áp dụng và hình ph t:  

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 173; điểm b, điểm h, điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 của Bộ lu t Hình sự. 

Xử ph t bị cáo Ho ng Văn T  09 (ch n) tháng tù; thời h n chấp hành 

hình ph t tù t nh t  ng y 18-10-2022. 

3. V t ch ng v  t i sản bị t m gi :  

Áp dụng điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ lu t Tố tụng 

hình sự. 

 iêu hu  02 (hai) v  phong bì đã mở niêm phong. 

Trả l i Nguyễn Thị Thuý H số tiền 809.000  tám tr m linh ch n ngh n  

đồng, đã được niêm phong trong hai phong bì do phòng  ỹ thu t hình sự 

Công an tỉnh Yên Bái phát h nh.  

 đặc điểm của vật chứng và tài sản như mô tả tại biên bản giao nhận 

vật chứng ngày m ng   và ngày 28-11-2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyện Trạm Tấu và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tram Tấu) 

4. Án phí:  p dụng khoản 2 Điều 136 Bộ lu t  ố tụng Hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UB VQH14 ng y 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban  hường vụ Quốc hội về án ph , lệ ph   òa án, buộc bị cáo T 

phải chịu 200.000  hai tr m ngh n) đồng án ph  hình sự sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331 v  Điều 333 của Bộ lu t Tố 

tụng Hình sự. Bị cáo T có quyền kháng cáo bản án trong thời h n 15 ngày, kể 

t  ngày tuyên án; bị h i N c  quyền kháng cáo bản án trong thời h n 15 ngày, 

kể t  ng y bản án được tống đ t hợp lệ; người có quyền lợi liên quan có 

quyền kháng cáo ph n bản án c  liên quan đến quyền lợi của mình trong thời 

h n 15 ngày, kể t  ng y bản án được tống đ t hợp lệ. 

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự, th  người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 
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thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và   

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Yên Bái; 

- VKSND tỉnh Yên Bái; 

- VKSND huyện Tr m Tấu; 

- Công an huyện Tr m Tấu; 

- T.H.A Dân sự huyện Tr m Tấu; 

- Sở tư pháp tỉnh Yên Bái; 

-  o  án Mương  hương; 

- Bị cáo, Bị h i; 

- UBND xã H, huyện T; 

- Lưu: Hs,   ,  H . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

           Vũ Xuân 

 


